
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NG SINH NƠI SINH Giới tính Dân tộc Quốc tịch ĐTB XẾP LOẠI

1 0981081 Phạm Xuân Huyên 10/03/1971 Lâm Đồng Nam Kinh Việt Nam 7.78 Khá

2 1081128 Lê Minh Phụng 01/04/1982 Long An Nam Kinh Việt Nam 6.38 TB khá

3 1288234 Trần Thị Như Ý 14/01/1979 TP. HCM Nữ Kinh Việt Nam 6.31 TB khá

4 1381081 Nguyễn Thành Trí 11/02/1991 Thừa Thiên - Huế Nam Kinh Việt Nam 7.06 Khá

5 1381134 Huỳnh Trọng Nhân 10/11/1986 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 6.02 TB khá

6 1381201 Đỗ Tuấn Anh 23/01/1994 Nam Hà Nam Kinh Việt Nam 7.88 Khá

7 1381292 Liêu Chí Quân 10/01/1988 TP. HCM Nam Hoa Việt Nam 6.90 TB khá

8 1388010 Phạm Hồng Dương 11/10/1984 Tây Ninh Nam Kinh Việt Nam 5.94 Trung bình

9 1388215 Vương Đình Thái Dzương 10/01/1973 Sài Gòn Nam Kinh Việt Nam 7.44 Khá

10 1485125 Bùi Trần Nhật Minh 09/07/1990 Tây Ninh Nam Kinh Việt Nam 5.90 Trung bình

11 1485152 Dương Anh Trí 15/11/1989 Tiền Giang Nam Kinh Việt Nam 6.10 TB khá

12 1485157 Nguyễn Quang Vinh 20/09/1992 Đăk Lăk Nam Kinh Việt Nam 5.98 Trung bình

13 1488035 Ninh Xuân Tuấn 15/03/1984 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 6.56 TB khá

14 1488117 Nguyễn Tấn Hiệp 13/10/1965 Nghĩa Bình Nam Kinh Việt Nam 5.69 Trung bình

15 1488128 Nguyễn Thị Kim Oanh 02/06/1984 Nghệ Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 6.81 TB khá

16 1581016 Đỗ Minh Hà 26/10/1991 Lâm Đồng Nam Kinh Việt Nam 6.94 TB khá

17 1585023 Trà Hoàng Nhị 29/12/1991 Bình Định Nam Kinh Việt Nam 5.14 Trung bình

18 1585231 Phan Thị Thanh Trúc 23/11/1992 Bến Tre Nữ Kinh Việt Nam 5.94 Trung bình

19 1588201 Nguyễn Thái An 04/07/1985 Đăk Lăk Nam Kinh Việt Nam 6.34 TB khá
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN NG SINH NƠI SINH Giới tính Dân tộc Quốc tịch ĐTB XẾP LOẠI

20 1588218 Vũ Thị Xuân Lan 29/04/1978 TP. HCM Nữ Kinh Việt Nam 6.75 TB khá

21 1588219 Nguyễn Thị Hồng Linh 02/10/1982 Bình Trị Thiên Nữ Kinh Việt Nam 7.31 Khá

22 1588231 Trịnh Hoàng Tâm 24/12/1985 Hậu Giang Nam Kinh Việt Nam 6.03 TB khá

23 1685015 Phạm Thị Trúc Linh 03/06/1989 Bình Thuận Nữ Kinh Việt Nam 7.86 Khá

24 1685039 Hoàng Thị Thủy 12/09/1986 Lâm Đồng Nữ Kinh Việt Nam 5.98 Trung bình

25 1688019 Trương Quang Hạnh 06/05/1992 Quảng Trị Nam Kinh Việt Nam 7.50 Khá

26 1688035 Phạm Hoàng Khương 22/10/1993 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 8.19 Giỏi

Tổng kết danh sách có 26 sinh viên tốt nghiệp: Ngày 29 tháng 9 năm 2018

- Số sinh viên xếp loại Giỏi: 1 HIỆU TRƯỞNG

- Số sinh viên xếp loại Khá: 7

- Số sinh viên xếp loại Trung bình khá: 11

- Số sinh viên xếp loại Trung bình: 7
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